PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1
(Ngày 11 - 12/09/2021)
Họ và tên: …………………………………………………………….  Lớp: 2B
ĐỀ BÀI
Bài 1: a. Tìm 5 từ ngữ:
- Chỉ người: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
- Chỉ vật: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
- Chỉ hoạt động: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
b. Đặt 1 câu giới thiệu với từ ngữ:
- Chỉ người vừa tìm được: 
……………………………………………………………………………………….
- Chỉ vật vừa tìm được: 
……………………………………………………………………………………….

Bài 2: 
         a. Hoàn thành bảng sau:
	Số
	Số chục
	Số đơn vị

	35
	…………
	…………

	……….
	6
	5

	33
	…………
	…………

	……….
	1
	8

	82
	…………
	…………



         b. Số          gồm         chục 9 đơn vị, viết là 59 =  50 + 

             Số 98 gồm          chục          đơn vị, viết là         =          + 

             Số 19 gồm 1 chục          đơn vị, viết là 19 =           + 9
Bài 3: Ước lượng số đồ vật trong hình sau và đếm số đồ vật trong hình đó:
    a. [image: ]

                                                                           - Em ước lượng: Khoảng …. chục ngôi sao.

                                                                           - Em đếm được: ……. ngôi sao.




     b. [image: ]  [image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ] [image: ] [image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ] [image: ][image: ][image: ][image: ]


                                                                           - Em ước lượng: Khoảng …. chục quả bóng.

                                                                           - Em đếm được: ……. quả bóng.




Bài 4: Điền số còn thiếu vào tia số và trả lời câu hỏi: 

                                                                                                0        1                    3        4                              7                    9       10      






         a. Số liền trước của 3 là …….
             Số liền trước của 10 là …….
         b. Số liền sau của 5 là ……..
             Số liền sau của 1 là ……..
         c. Số bé hơn 4 là ……………………..
             Số lớn hơn 9 là ……………………
             Số vừa lớn hơn 1 vừa bé hơn 4 là ….. và …..
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